
	CHÍNH PHỦ

-----------

SỐ : 47/CP - KTTH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2005




BÁO CÁO
BỔ SUNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2004,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005

-----------------------------------------------------------


Kính thưa Đoàn chủ tịch!


Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội!

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi xin trình Quốc hội báo cáo của Chính phủ về “Bổ sung đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2004, triển khai nhiệm vụ NSNN năm 2005”

PHẦN THỨ NHẤT
Bổ sung đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2004

Tháng 10/2004, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI, căn cứ kết quả thực hiện NSNN 9 tháng đầu năm và khả năng thực hiện quý IV năm 2004, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2004 với tổng số thu cân đối ngân sách 166.900 tỷ đồng, tăng 11,8% (17.580 tỷ đồng) so  với dự toán; tổng số chi cân đối ngân sách 206.050 tỷ đồng, tăng 9,8%(18.380 tỷ đồng) so với dự toán; bội chi NSNN 34.750 tỷ đồng, bằng mức Quốc hội quyết định.
Những tháng cuối năm 2004, dưới sự chỉ đạo điều hành sát sao, tích cực của Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền các cấp, các doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ những yếu tố thuận lợi của tình hình kinh tế quốc tế và khu vực để tập trung phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả tốt hơn, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt mức báo cáo Quốc hội, trong đó: tăng trưởng GDP đạt 7,7% (báo cáo Quốc hội tăng 7,6%); giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,4% (báo cáo Quốc hội tăng 4, 9%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% (báo cáo Quốc hội tăng 15,6%); giá trị các ngành dịch vụ tăng 8,2% (báo cáo Quốc hội tăng 8,0%), kim ngạch xuất khẩu tăng 31,4% (báo cáo Quốc hội tăng 24,0%)... Nhờ đó nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2004 đã đạt kết quả cao hơn so với báo cáo Quốc hội.
Chính phủ xin báo cáo bổ sung đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2004 như sau:
Dự toán thu NSNN năm 2004 là 149.320 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 166.900 tỷ đồng, thực hiện cả năm 180.397 tỷ đồng, vượt 20,8% (31.077 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 13.497 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội (NSTW tăng 5.659 tỷ đồng; NSĐP tăng 7.838 tỷ đồng), tăng 22,2% so với năm 2003; mức động viên đạt 23,6% GDP1. Trong đó:
1.1 Thu nội địa (không kể đầu thô): dự toán 83.000 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 92.000 tỷ đồng, thực hiện cả năm 96.464 tỷ đồng, bằng 53,4% tổng thu NSNN, vượt 16,2% (13 .464 tỷ đồng) so dự toán, tăng 22,6% so với năm 2003 . Số thu tăng 4.464 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, chủ yếu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 893 tỷ đồng); thu từ đấu giá giao quyền sử dụng đất, tiền thuê đất (tăng 4.759 tỷ đồng)... Thu từ doanh nghiệp nhà nước và từ phí, lệ phí giảm so số đã báo cáo Quốc hội do thực hiện bãi bỏ hoặc giảm mức một số khoản phí, lệ phí để tiếp tục thực hiện khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu.
1.2  Thu từ dầu thô: dự toán 25.820 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 37.400 tỷ đồng, thực hiện cả năm 46.721 tỷ đồng, vượt 80,9% (20.901 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 9.321 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, nhờ sản lượng dầu thô thanh toán năm 2004 đạt 18 triệu tấn, tăng 500 ngàn tấn so với dự kiến đầu năm; giá dầu thanh toán bình quân cả năm đạt 285 USD/tấn (37,l USD/Thùng), tăng 97,3 USD/tấn so giá tính dự toán, tăng 11,4 USD/tấn so giá báo cáo Quốc hội.
1.3  Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khấu: dự toán 46.000 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 44.000 tỷ đồng, thực hiện cả năm 45.756 tỷ đồng, đạt 99,5% (giảm 244 tỷ đồng) so dự toán, tăng 1.756 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội. Sau khi hoàn thuế giá trị giá tăng và chi phí quản lý thu, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 34.898 tỷ đồng, bằng 90,6% (giảm 3.602 tỷ đồng) so dự toán, giảm 602 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.
1.4  Thu viện trợ không hoàn lại: dự toán 2.000 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 2.000 tỷ đồng, thực hiện cả năm 2.314 tỷ đồng, vượt 15,7% (314 tỷ đồng) so dự toán năm, tăng 314 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.
2. Thực hiên dư toán chi ngân sách nhà nước :
Dự toán chi cân đối NSNN năm 2004 Quốc hội quyết định 187.670 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 200.050 tỷ đồng; đánh giá thực hiện cả năm 209.024 tỷ đồng vượt 11,4% (21.354 tỷ đồng) so với dự toán, tăng 8.974 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Tổng chi NSNN, bao gồm số chuyển nguồn từ năm 2003 sang năm 2004, số chuyển nguồn từ năm 2004 sang năm 2005 để thực hiện cải cách tiền lương, tinh giản biên chế và thực hiện các nhiệm vụ theo chế độ quy định là 231.537 tỷ đồng.
2.1  Chi đầu tư phát triển: dự toán 53.500 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 59.030 tỷ đồng, thực hiện cả năm 62.874 tỷ đồng, tăng 17,5% (9.374 tỷ đồng) so dự toán, tăng 3.844 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, chiếm 30,1% tổng chi cân đối NSNN, đạt mức 8,8% GDP, tăng 14,5% so năm trước.
2.2 Chi trả nợ và viện trợ: dự toán 29.375 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 29.396 tỷ đồng, thực hiện cả năm 29.404 tỷ đồng, bằng 100,1% mức dự toán; trong đó: chi trả nợ thực hiện đúng dự toán; chi viện trợ vượt dự toán 29 tỷ đồng.
2. 3 Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện chế độ điều chỉnh tăng tiền lương đã phân bổ vào các lĩnh vực): dự toán 99.510 tỷ đồng, báo cáo Quốc hội 105.424 tỷ đồng, thực hiện cả năm 110.466 tỷ đồng, tăng 11,0% (10.956 tỷ đồng) so dự toán, tăng 5.042 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Đã bổ sung tăng ngân sách khắc phục thiên tai, cứu đói; phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh ở người, ở gia cầm và gia súc; tăng ngân sách phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình; tăng kinh phí đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.
2.4 Chi chuyển nguồn thu sang năm 2005: thu NSNN năm 2004 vượt lớn so với dự toán (31.077 tỷ đồng). Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI, Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội cho phép sử dụng 11.500 tỷ đồng tăng thu để: hỗ trợ 5.700 tỷ đồng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu nhập khẩu để đảm bảo không tăng lớn giá bán trong nước khi giá xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh; dành 5.800 tỷ đồng chuyển nguồn sang năm 2005 thực hiện cải cách tiền lương. Nguồn tăng thu còn lại (không kể số tăng từ thu viện trợ không hoàn lại), Chính phủ và UBND cấp tỉnh đã báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội (đối với NSTW), HĐND tỉnh (đối với NSĐP) để tăng chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho người về hưu (tăng 10% thay cho phương án tính ngân sách năm 2005 tăng 5-6%); thưởng vượt dự toán thu cho các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bổ sung kinh phí đầu tư những dự án hạ tầng cơ sở, nhiệm vụ quan trọng đối với miền núi, vùng dân tộc và vùng khó khăn để góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2005 Quốc hội đã quyết định. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, số bổ sung nhiệm vụ chi từ nguồn tăng thu này và một số nhiệm vụ chi thuộc dự toán ngân sách năm 2004 chưa thực hiện xong được chuyển sang năm 2005 để chi cho các nhiệm vụ đã được quyết định Tổng số chi chuyển nguồn sang năm 2005 là 22.513 tỷ đồng, trong đó để thực hiện cải cách tiền lương 7.200 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, thưởng vượt thu và tăng bổ sung hỗ trợ cho các địa phương là 15.193 tỷ đồng; riêng chi chuyển nguồn thực hiện tinh giản biên chế là 120 tỷ đồng, giảm 80 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, do tiến độ chi những tháng cuối năm đạt cao hơn dự kiến.
3. Cân đối ngân sách nhà nước:
Với kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN như trên, bội chi NSNN năm 2004 là 34.750 tỷ đồng (bằng 4,9% GDP), bằng mức báo cáo Quốc hội tháng 10/2004; được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước và ngoài nước theo đúng dự toán năm và số báo cáo Quốc hội tháng 10/2004 (vay trong nước 27.450 tỷ đồng, vay ngoài nước 7.300 tỷ đồng). Dư nợ Chính phủ và dư nợ ngoài nước của quốc gia (bao gồm cả dư nợ huy động công trái giáo dục, trái phiếu Chính phủ) ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia (đến 31/12/2004, dư nợ Chính phủ là 34,7% GDP, dư nợ ngoài nước của quốc gia là 31,5 % GDP).
(Chi tiết thu, chi NSNN năm 2004 theo các phụ lục 1 , 2, 3 đính kèm)
Tóm lại, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, cấp uỷ và chính quyền các cấp; sự phối kết hợp và nỗ lực phấn đấu của các ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhất là trong quý IV/2004, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 đạt kết quả khá hơn. Nhờ đó, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2004 đạt được những kết quả quan trọng: thu cân đối NSNN vượt dự toán (20,8%) và tăng khá so với năm trước (22,2%), đạt tỷ lệ động viên 23, 6% so GDP; cơ cấu thu có tiến bộ với tỷ trọng thu nội địa chiếm 53,4% tổng thu cân đối NSNN (năm 2003 là 51,7%). Nhờ thu tăng nên đã tăng nguồn lực đầu tư phát triển (9.374 tỷ đồng) ; tăng kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội (l0.956 tỷ đồng); cơ cấu chi ngân sách tiếp tục có bước tiến bộ, dành trên 30% tổng chi cho đầu tư phát triển, tăng chi phát triển giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, tăng mức đầu tư hỗ trợ đối với vùng miền núi, Tây nguyên, vùng khó khăn thực hiện nhiệm vụ xoá đói, giảm nghèo, đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển đối với vùng động lực. Bội chi NSNN bằng 4,9% GDP, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, tăng dự trữ tài chính; tăng nguồn gối đầu cho năm 2005 thực hiện chi cải cách tiền lương (7.200 tỷ đồng) và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng theo chế độ quy định.

PHẦN THỨ HAI
Tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2005

I. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2005.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 về dự toán NSNN và phân bổ NSTW năm 2005, Quyết định số 195/2004/QĐ-TTg ngày 17/11/12004 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2005, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành việc hướng dẫn dự toán thu, chi NSNN năm 2005 ngay trong tháng 11/2004. Căn cứ dự toán NSNN được giao, các Bộ, cơ quan trung ương đã tiến hành phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quyết định dự toán thu, chi NSĐP. Tổng hợp tình hình và kết quả phân bổ, quyết định triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2005 như sau:
1. Công tác triển khai phân bổ, giao dự toán ngân sách của các Bộ, cơ quan trung ương.

Năm 2005 là năm thứ 2 thực hiện quy trình phân bổ dự toán NSNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), công tác phân bổ dự toán của nhiều Bộ, cơ quan Trung ương đã chủ động và có chất lượng hơn so với năm trước, nội dung phân bổ cơ bản đảm bảo đúng chế độ và dự toán được giao, dành đủ số tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm khắc phục, cụ thể là:

 
- Thời gian phân bố và giao dự toán còn kéo dài, vượt quá thời hạn quy đinh của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Chính phủ. Theo quy định, việc phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2005 cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải hoàn thành trước ngày 31//2/2004. Thực tế, chỉ có 26/94 (27,7%) đơn vị (đối với kinh phí thường xuyên) và 22/82 (26,8%) đơn vị (đối với vốn đầu tư XDCB) đảm bảo phân bổ đúng thời hạn này. Tính chung, đến hết quý I/2005 các Bộ, cơ quan trung ương mới thực hiện phân bổ, thông báo vốn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư đạt 96,8% dự toán chi NSTW Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao (67.153 tỷ đồng trong tổng số 69.363 tỷ đồng); số kinh phí còn lại chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng không đúng chế độ là 2.210 tỷ đồng, trong đó kinh phí thường xuyên là 624 tỷ đồng, vốn đầu tư XDCB là 1.586 tỷ đồng.
- Việc chấp hành quy định về phân bổ và giao dự toán ngân sách còn một số Bộ, cơ quan làm chưa tốt. Trong phân bổ dự toán kinh phí thường xuyên, tình trạng giữ lại một phần kinh phí được giao để làm nguồn dự phòng (ngoài các nhiệm vụ được phép để lại phân bổ sau theo chế độ quy định) còn xảy ra ở một số Bộ, cơ quan như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Bưu chính viễn thông, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng... Trong phân bổ vốn đầu tư XDCB, vẫn xảy ra việc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án chưa được phê duyệt quyết định đầu tư ( 13 dự án, tổng vốn 130,5 tỷ đồng), dự án chưa có tổng dự toán (285 dự án, tổng vốn 653,8 tỷ đồng); bố trí vốn cho các dự án nhóm B,C kéo dài quá thời gian quy định; chưa bố trí đủ vốn để thu hồi vốn ngân sách đã ứng trước.
- Một số Bộ, cơ quan trung ương chưa tuân thủ đúng quy trình phân bổ và giao dự toán ngân sách, chưa gửi phương án phân bổ đến Bộ Tài chính thẩm định đã giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban biên soạn lịch sử Nam bộ kháng chiến, Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em), dẫn đến có những nội dung không phù hợp với quy định, phải rút lại số đã giao để thực hiện phân bổ, giao lại.
Những trường hợp phân bổ, triển khai dự toán ngân sách năm 2005 của các Bộ, cơ quan trung ương không đúng nêu trên, Chính phủ đã yêu cầu phải tổ chức thực hiện đúng quy định. Số kinh phí còn lại đến ngày 31/3/2005 (2.210 tỷ đồng), Chính phủ phân loại xử lý theo nguyên tắc:
+ Đối với những khoản kinh phí đang chờ ban hành chế độ để thực hiện, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án (đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước; đề án nâng cấp trung tâm y tế tuyến huyện của Bộ Y tế; .. ), một số dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ODA, các khoản kinh phí thường xuyên đã phân bổ nhưng chưa đúng chế độ phải thực hiện phân bổ lại theo yêu cầu của cơ quan tài chính... thì cho gia hạn thời gian phân bổ; sau thời hạn được gia hạn nếu vẫn không thực hiện phân bổ được sẽ điều chỉnh giảm chi hoặc điều chuyển cho đơn vị khác theo quy định.
+ Đối với số kinh phí còn lại (chủ yếu là vốn đầu tư XDCB), tùy tính chất cụ thể sẽ xử lý để thu hồi vốn ứng cho ngân sách hoặc điều chỉnh giảm chi, tăng dự phòng NSTW để đáp ứng các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh năm 2005 .
2. Công tác quyết định, giao dự toán ngân sách tại các địa phương.
Trên cơ sở dự toán NSNN năm 2005 Thủ tướng Chính phủ giao, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quyết định dự toán và phân bổ NSĐP năm 2005, cơ bản đảm bảo đúng thời hạn quy định. Đến hết tháng 2/2005, công tác phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị dự toán tại địa phương (kể cả cấp xã) đã cơ bản thực hiện xong. Tổng hợp tình hình quyết định dự toán năm 2005 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết quả như sau:
2.1. Dự toán thu cân đối NSNN năm 2005 trên địa bàn HĐND cấp tỉnh đã quyết định 195.893 tỷ đồng, tăng 3,0% (5.590 tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó thu nội địa tăng 5,0% (5.047 tỷ đồng, riêng thu sử dụng đất tăng 3.040 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 1% (489 tỷ đồng). Có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương HĐND quyết định dự toán thu cao hơn dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, như: thành phố Hà Nội (tăng 200 tỷ đồng), Bình Thuận (tăng 363,9 tỷ đồng), Hải Phòng (tăng 250 tỷ đồng), Bình Đương (tăng 170,4 tỷ đồng)... 9 tỉnh, thành phố HĐND quyết định dự toán thu bằng mức Thủ tướng Chính phủ giao.
2. 2. Dự toán chi cân đối NSĐP năm 2005 HĐND cấp tỉnh quyết định là 106.588 tỷ đồng, tăng 7,0% (6.863 tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: chi đầu tư phát triển tăng 7% (2.022 tỷ đồng); chi sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng 1% (216 tỷ đồng); chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tăng 12% (76 tỷ đồng)... Có 37/64 tỉnh, thành phố bố trí chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo tăng so với dự toán được giao, trong đó: Bình Thuận tăng 23%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 13%; An Giang tăng 7%; Thanh Hoá tăng 3%; Nghệ An tăng 3%...; 34/64 tỉnh, thành phố tăng chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ, trong đó các địa phương tăng lớn như: thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu... Phần lớn các địa phương bố trí dự phòng NSĐP ở mức xấp xỉ 3% so với tổng chi NSĐP, đúng quy định của Luật NSNN. Cơ sở để các địa phương bố trí tăng chi là nguồn phấn đấu vượt dự toán thu năm 2005, nguồn NSTW thưởng vượt dự toán thu năm 2004 theo Luật NSNN và sử dụng số kết dư NSĐP năm 2004 chuyển sang bố trí tăng dự toán chi năm 2005 theo chế độ quy định.
Dự toán chi NSĐP năm 2005 được HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua cơ bản phù hợp với định hướng phân bổ ngân sách của Quốc hội, sổ hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh, thành phố quyết định dự toán chi chưa phù hợp với quy định như: chưa giao cụ thể dự toán chi đầu tư XDCB cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ; quyết định dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo giảm so với dự toán được giao (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Cần Thơ....); giảm chi sự nghiệp khoa học công nghệ so với dự toán được giao (Hưng Yên, Đà Nẵng); bố trí dự phòng không đủ mức tối thiểu 2% tổng chi NSĐP theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (Điện Biên, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế). Theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố báo cáo HĐND xem xét điều chỉnh cho phù hợp; hoặc đề nghị trong quá trình điều hành phải sắp xếp bổ sung từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách để đảm bảo thực hiện phù hợp với dự toán đã giao, yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về phát triển giáo dục, đào tạo nghề, khoa học công nghệ.

II. Tình hình thực hiện thu, chi NSNN quý I/2004.
Những tháng đầu năm 2005 đã phát sinh nhiều khó khăn, thách thức: dịch cúm gia cầm tái phát tại nhiều tỉnh, thành phố; hạn hán gay gắt kéo dài, có tác hại nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Nam bộ; giá cả một số hàng hoá, vật tư quan trọng như thép, xăng dầu, phân bón,... trên thị trường thế giới liên tục biến động với xu thế tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và thị trường trong nước.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND các cấp đã tích cực triển khai thực hiện những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội, Chính phủ đã quyết định; nhờ đó nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng quý I/2005 đạt khá so với cùng kỳ năm 2004 (GDP ước tăng 7,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,4%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 7,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,2%). Hoạt động thu, chi NSNN trong quý đạt khá. Cụ thể như sau:
1. Thực hiện dự toán thu NSNN:
Thu NSNN quý I đạt 47.305 tỷ đồng, bằng 25,8% dự toán (quý I năm 2002 bằng 25% năm 2003 bằng 24,6% năm 2004 bằng 23,2%); tăng 24,4% so với cùng kỳ 2004. Trong đó:
(1) Thu nội địa: thực hiện quý I đạt 27.139 tỷ đồng, bằng 25,8% dự toán, tăng 20,8% so cùng kỳ năm 2004, có 9/12 khoản thu đạt khá so với dự toán (trên 26%) và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2004 (tăng bình quân trên 21%); các khoản thu đạt cao so với dự toán là: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 28,5%), thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (đạt 27,6%), thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (đạt 26,2%), thu về nhà và đất (đạt 26,8%).... Đến hết quý I/2005, cả nước đã có hàng ngàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký thành lập mới; 181 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư và bổ sung tăng vốn, với số vốn 1.732 triệu USD; góp phần quan trọng phát triển sản xuất - kinh doanh và tạo nguồn thu cho NSNN. Công tác quản lý thu thuế được cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo; mở rộng phương thức đối tượng nộp thuế tự khai, tự nộp nhằm nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện các luật Thuế; tăng cường kiểm tra, quyết toán thuế; thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý kịp thời đối với các khoản nợ đọng, các hành vi trốn lậu thuế, gian lận thương mại...
(2) Thu từ dầu thô: thực hiện quý I đạt 10.621 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2004. Sản lượng thanh toán quý I/2005 đạt 4,3 triệu tấn, bằng 23,5% sản lượng thanh toán dự kiến năm; giá dầu thô bình quân quý đạt 318 USD/Tấn (khoảng 42 USD/Thùng), tăng 55 USD/Tấn so với giá tính dự toán.
(3) Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện quý I đạt 9. 145 tỷ đồng, bằng 24,3% dự toán, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2004. Quý I/2005, kim ngạch nhập khẩu ước 7,58 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2004; nhiều mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao tăng (ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô tăng 25%, linh kiện điện tử tăng 44%,....).
2. Thực hiện dự toán chi NSNN:
Tổng chi NSNN quý I đạt 53.740 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2004, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 21,7% dự toán, tăng 22,5%; chi trả nợ và viện trợ đạt 25,5% dự toán, tăng 29,9%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội đạt 25% dự toán, tăng 8,6%. Kết quả thực hiện cụ thể một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
(I) Chi đầu tư XDCB: thực hiện quý I (bao gồm cả số cấp ứng trước trong năm 2004) 13.615 tỷ đồng, đạt 22,0% dự toán, tăng 22,7% so cùng kỳ 2004. Trong quý I, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện phân bổ, thông báo vốn đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư, nên tiến độ giải ngân vốn nhìn chung chậm (ước khoảng 13,3% dự toán), chủ yếu là thanh toán vốn cho các công trình chuyển tiếp và ứng vốn cho các công trình quan trọng.
Việc giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, công trái giáo dục cũng có tiến bộ. Tính đến hết quý I/2005, tổng vốn đã thanh toán cho các dự án giao thông, thuỷ lợi từ nguồn trái phiếu Chính phủ đạt trên 92% số vốn đã phát hành 2 năm 2003-2004; đã thanh toán cơ bản xong vốn cho các dự án giáo dục từ nguồn Công trái giáo dục phát hành năm 2003, đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2005 .
(2) Chi trá nợ và viện trợ: thực hiện quý I đạt 8.879 tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán năm, trong đó: trả nợ trong nước 6.534 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán; trả nợ ngoài nước 2.330 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán; đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ nợ của Chính phủ.
(3) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, quản lý nhà nước, Đảng đoàn thể (bao gồm chi cải cách tiền lương): thực hiện quý 1 đạt 28.286 tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2004; đảm bảo kinh phí cho các Bộ, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo dự toán ngân sách được giao và tiến độ tổ chức thực hiện của các đơn vị.
Việc chi trả tiền lương mới đảm báo đầy đủ, kịp thời đối với người có công, gia đình chính sách, người hưởng lương hưu, lực lượng vũ trang; đối với khu vực hành chính sự nghiệp, thực hiện chi trả trên cơ sở kết quả chuyển xếp lương đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định; đảm bảo đúng chế độ chính sách. Đối với các địa phương, Bộ Tài chính đã hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố chủ động bố trí nguồn chi trả tiền lương tăng thêm từ một phần nguồn tăng thu NSĐP, nguồn tiết kiệm chi, số thu để lại theo chế độ và nguồn bổ sung từ NSTW. Do tiến độ thực hiện công tác chuyển xếp lương thực hiện chậm nên việc chi cải cách tiền lương trong quý I/2005 khu vực hành chính sự nghiệp mới đạt 14,6% dự toán năm.
Trong quý I/2005, NSTW đã sử dụng dự phòng hỗ trợ 98 tỷ đồng và 15.000 tấn gạo cho các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên để chống hạn, cứu đói và khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra; đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu để ổn định giá dầu thị trường trong nước. Các địa phương trong vùng tái phát dịch cúm gà, vùng bị hạn hán cũng đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng từ dự phòng NSĐP và hỗ trợ của NSTW để phòng chống và dập dịch cúm, hỗ trợ tưới tiêu thuỷ lợi khắc phục hạn hán, cứu đói cho nhân dân.
3. Cân đối NSNN quý I/2005:
Bội chi NSNN quý 1/2005 ước 6.435 tỷ đồng, bằng 15,8% mức bội chi Quốc hội quyết định; được bù đắp bằng vay trong nước 5.635 tỷ đồng, vay ngoài nước 800 tỷ đồng.
(Chi tiết thu, chi NSNN quý I/2005 theo các phụ lục 4, 5, 6 đính kèm) 

4. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước từ nay đến hết năm 2005:

Qua tình hình thực tế quý I/2005, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2005 bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng đã phát sinh nhiều khó khăn, thách thức (dịch cúm gia cầm tái phát, diễn biến phức tạp; hạn hán nghiêm trọng ở nhiều vùng rộng lớn, giá dầu thô và sản phẩm hoá dầu thị trường thế giới tiếp tục tăng..) tác động bất lợi đến nền kinh tế nói chung và NSNN nói riêng.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về NSNN năm 2005, Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14/1/2005 của Chính phủ, trong thời gian tới tập trung triển khai các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ quyết định; thực hiện đầy đủ, có kết quả các nhóm giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện NSNN năm 2005; phấn đấu vượt dự toán thu cân đối NSNN năm 2005 để tăng thêm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh... Tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp quan trọng chủ yếu sau:
(l) Tập trung mọi nỗ lực, nguồn lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy các đơn vị kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu. 
Khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng mức đầu tư ngân sách và sử dụng một phần tiền thu sử dụng đất để thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đất đai để cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2005. Các địa phương tập trung tổ chức thực hiện công tác quản lý sử dụng đất; thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và thực hiện đầy đủ các giải pháp, chế độ đã được quyết định đê huy động có hiệu quả nhất nguồn lực từ đất đai phục vụ trực tiếp cho đầu tư phát triển của địa phương.
Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên cơ sở đổi mới quy định đăng ký cấp phép đầu tư theo lộ trình thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, mở rộng phân cấp việc cấp giấy phép và quản lý đầu tư cho UBND cấp tỉnh. Đẩy nhanh lộ trình áp dụng quy định giá thống nhất giữa các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Mở rộng phương thức đấu giá giao quyền tô chức thu phí có thời hạn một số công trình hạ tầng (cầu, đường, bến cảng...) để tạo vốn phát triển hạ tầng. Tiếp tục cải tiến và công khai hoá các quy trình, thủ tục hành chính về quản lý đầu tư theo hướng đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép đầu tư.
Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường thế giới và trong nước; nâng cao năng lực và chất lượng công tác phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường; thực hiện đồng bộ và kiên quyết các biện pháp nhằm xử lý có hiệu quả các trường hợp biến động giá bất thường, nhất là đối với các mặt hàng quan trọng thiết yếu như: xăng dầu, sắt thép, phân bón, thuốc chữa bệnh... Có giải pháp hỗ trợ hợp lý đối với các Tổng công ty nhà nước để thực hiện yêu cầu tăng sản xuất và dự trữ lưu thông để tăng khả năng tham gia điều tiết cung - cầu, góp phần ứng phó kịp thời khi có biến động đột xuất về giá.
(2) Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh khu vực DNNN theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX): khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; xây dựng lộ trình cổ phần hoá các Tổng công ty nhà nước lớn có vai trò quan trọng, thực hiện chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con, trên cơ sở đó cổ phần hoá các thành viên và cổ phần hoá công ty mẹ một cách vững chắc.
Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước đã ban hành và phương án, kế hoạch đã được phê duyệt, các Bộ, UBND các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp lại DNNN. Thực hiện đúng quy định các DNNN khi cổ phần hoá phải thực hiện việc niêm yết, đấu giá công khai hoặc đấu giá trên thị trường chứng khoán để tăng huy động vốn cho đầu tư phát triển; chống thực hiện cổ phần khép kín gây tổn thất cho Nhà nước.
Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ tồn đọng của ĐNNN, đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động nhằm hỗ trợ cho quá trình cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
(3) Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu: Cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo ngành Tài chính và các ngành, cơ quan liên quan thực hiện cải tiến quy trình, thủ tục quản lý thu thuế; quản lý chặt chẽ hoá đơn, chứng từ; đẩy mạnh công tác hiện đại hoá ngành Thuế, Hải quan nhằm vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán thuế, thu kịp thời đầy đủ các khoản tồn đọng; tập trung chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chống hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

(4) Tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát vốn đầu tư của Nhà nước. Năm 2005, các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phải soát xét, chịu trách nhiệm đối với các công trình đang xây dựng và dự định khởi công để bảo đảm hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; kiên quyết thu hồi vốn đầu tư đã bố trí đối với các dự án chưa đủ thủ tục; không khởi công và tổ chức thực hiện đối với các dự án không đảm bảo về nguồn vốn, không có hiệu quả. Các Bộ, ngành, địa phương chủ động bố trí dự toán ngân sách đầu tư XDCB đã được giao, phấn đấu tăng thu năm 2005 và các nguồn tài chính hợp pháp khác xử lý dứt điểm tình trạng nợ tồn đọng; kiểm tra ngăn chặn không để phát sinh nợ mới trái với quy định của pháp luật.
Tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện đầu tư kiên cố trường học, đầu tư các công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng từ nguồn công trái Giáo dục và trái phiếu Chính phủ; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp xử lý những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, về thủ tục đầu tư, nhằm đẩy mạnh giải ngân đối với nguồn vốn đã huy động.

(5) Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo hướng tăng quyền tự chủ về tài chính, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, về quản lý tổ chức, biên chế,... để áp dụng cho tất cả các đơn vị sự nghiệp có thu, tạo động lực đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công. Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở sự nghiệp ngoài công lập theo chủ trương đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các hoạt động: y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao... ở những địa bàn, khu vực có điều kiện.
(6) Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều hành quản lý ngân sách chặt chẽ tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán ngân sách đã được giao; đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu đã quy định. Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mới phát sinh; thực hiện đúng chế độ công khai ngân sách; tổ chức công tác kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước ở các đơn vị sử dụng ngân sách; ban hành và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra những vi phạm, thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công.
Năm 2005 là năm có nhiều ngày kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, các Bộ, các địa phương, các doanh nghiệp và cơ sở thực hiện kỷ niệm trang trọng, đồng thời phải triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo, mít tinh, kỷ niệm, đón nhận các danh hiệu thi đua... Không tổ chức chiêu đãi, tặng quà; không kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo với tham quan, nghỉ mát.... trái chế độ quy định.

*

*       *

Trên đây là báo cáo bổ sung đánh giá về tình hình thực hiện NSNN năm 2004 và triển khai thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2005.

Kính trình Quốc hội./.
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1 Chưa bao gồm số thu để hỗ trợ tài chính đối với xăng dầu nhập khẩu, các khoản thu sau thuế để tái đầu tư





